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Phụ lục I
DANH SÁCH MÃ ĐỊNH DANH CÁC ĐƠN VỊ CẤP 2
(Kèm theo Quyết định số 4638/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
–––––––––––––––––––

	STT
	Mã định danh điện tử
	Tên cơ quan, đơn vị
	Địa chỉ của cơ quan, đơn vị
	Email
	Điện thoại
	Website
	Mã định danh đã cấp theo QCVN102:2016/BTTTT

	1
	H19.1
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
	Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, P.Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	ubnddn@dongnai.
gov.vn
	02513.847292
	dongnai.gov.vn
	000.00.01.H19

	2
	H19.2
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Số 01, đường 30/4, P.Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	stttt@dongnai.gov.vn
	02513.810269
	stttt.dongnai.gov.vn
	000.00.02.H19

	3
	H19.3
	Sở Nội vụ
	Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, P.Thanh Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	sonoivu@dongnai.
gov.vn
	02513.822518
	snv.dongnai.gov.vn
	000.00.03.H19

	4
	H19.4
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, P.Thanh Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	skhdt@dongnai.gov.vn
	02513.822505
	skhdt.dongnai.gov.vn
	000.00.04.H19

	5
	H19.5
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Số 1597, đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	skhcn@dongnai.gov.vn
	02513.822297
	dost-dongnai.gov.vn
	000.00.05.H19

	6
	H19.6
	Thanh tra tỉnh
	Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, P.Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	vbthanhtra@dongnai.gov.vn
	02513.822550
	thanhtra.dongnai.gov.vn
	000.00.06.H19

	7
	H19.7
	Sở Công Thương
	Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, P.Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	sct@dongnai.gov.vn
	02513.823317
	sct.dongnai.gov.vn
	000.00.07.H19

	8
	H19.8
	Sở Tài nguyên môi trường
	520 đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa
	stnmt@dongnai.gov.vn
	02513.828680
	stnmt.dongnai.gov.vn
	000.00.08.H19

	9
	H19.9
	Sở Tư pháp
	Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, P.Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	stp@dongnai.gov.vn
	02513.822528
	stp.dongnai.gov.vn
	000.00.09.H19

	10
	H19.10
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Đường Đồng Khởi, khu phố 3, P.Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	snnptnt@dongnai.
gov.vn
	02513.822970
	sonongnghiep.dognai.gov.vn
	000.00.10.H19

	11
	H19.11
	Sở Giao thông vận tải
	18, Phan Chu Trinh, P.Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	sgtvt@dongnai.gov.
vn
	02513.847320
	sgtvt.dongnai.gov.vn
	000.00.11.H19

	12
	H19.12
	Sở Y tế
	Số 2 Phan Đình Phùng, P.Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai​
	syt@dongnai.gov.vn
	02513.942641
	syt.dongnai.gov.vn
	000.00.12.H19

	13
	H19.13
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, P.Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	svhttdl@dongnai.gov.vn
	02513.822038
	svhttdl.dongnai.gov.vn
	000.00.13.H19

	14
	H19.14
	Sở Xây dựng
	Số 38, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	sxd@dongnai.gov.vn
	02513.846283
	sxd.dongnai.gov.vn
	000.00.14.H19

	15
	H19.15
	Sở Tài chính
	Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	stc@dongnai.gov.vn
	02513.847778
	stc.dongnai.gov.vn
	000.00.15.H19

	16
	H19.16
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	05 Phan Đình Phùng, P.Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	sldtbxh@dongnai.
gov.vn
	02513.847798
	sldtbxh.dongnai.gov.vn
	000.00.16.H19

	17
	H19.17
	Ban Dân tộc
	Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, P.Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	bdt@dongnai.gov.vn
	02513.843836
	bdt.dongnai.gov.vn
	000.00.17.H19

	18
	H19.18
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Số 02 Nguyễn Văn Trị - P. Quyết Thắng - TP. Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai
	sgddt@dongnai.gov.vn
	02513.846441
	sgddt.dongnai.gov.vn
	000.00.18.H19

	19
	H19.19
	Sở Ngoại vụ
	07 Võ Thị Sáu, P.Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	songoaivu@dongnai.gov.vn
	02513.842619
	ngoaivu.dongnai.gov.vn
	000.00.19.H19

	20
	H19.20
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp
	Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	bqlkcn@dongnai.gov.vn
	02513.892378
	diza.dongnai.gov.vn
	000.00.20.H19

	21
	H19.21
	Ban Quản lý Khu công nghệ cao công nghệ sinh học
	Số 426 đường Phạm Văn Thuận, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	bqlckcnsh@dongnai.gov.vn
	02516.509666
	bhtpa.dongnai.gov.vn
	000.00.21.H19

	22
	H19.22
	UBND thành phố Biên Hòa
	Số 90, đường Hưng Đạo Vương, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
	vbtpbienhoa@ dongnai.gov.vn
	02513.822800
	bienhoa.dongnai.gov.vn
	000.00.22.H19

	23
	H19.23
	UBND thành phố Long Khánh
	Cách Mạng Tháng Tám, P.Xuân An, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
	ubndlk@dongnai.gov.vn
	
	longkhanh.dongnai.gov. vn
	000.00.23.H19

	24
	H19.24
	UBND huyện Cẩm Mỹ
	Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
	ubndcm@dongnai.
gov.vn
	02513.878565
	cammy.dongnai.gov.vn
	000.00.24.H19

	25
	H19.25
	UBND huyện Xuân Lộc
	Số 267 - đường Hùng Vương - Khu 1 - thị trấn Gia Ray - huyện Xuân Lộc - tỉ​nh Đồng Nai
	ubndxl@dongnai.gov.vn
	02513.871113
	xuanloc.dongnai.gov.vn
	000.00.25.H19

	26
	H19.26
	UBND huyện Thống Nhất
	Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
	ubndtn@dongnai.gov.vn
	02513.771168
	thongnhat.dongnai.gov.vn
	000.00.26.H19

	27
	H19.27
	UBND huyện Vĩnh Cửu
	Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	ubndvc@dongnai.
gov.vn
	02513.861114
	vinhcuu.dongnai.gov.vn
	000.00.27.H19

	28
	H19.28
	UBND huyện Tân Phú
	Số 175 đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Na
	ubndtp@dongnai.gov.vn
	02513.856050
	tanphu.dongnai.gov.vn
	000.00.28.H19

	29
	H19.29
	UBND huyện Định Quán
	KP Hiệp Tâm 1, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	ubnddq@dongnai. gov.vn
	02513.851134
	dinhquan.dongnai.gov.vn
	000.00.29.H19

	30
	H19.30
	UBND huyện Long Thành
	Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	Ubnd-lt@dongnai. gov.vn
	02513.844298
	longthanh.dongnai.gov.vn
	000.00.30.H19

	31
	H19.31
	UBND huyện Trảng Bom
	Khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
	ubnd-tb@dongnai . gov.vn
	02513.866259
	trangbom.dongnai.gov.vn
	000.00.31.H19

	32
	H19.32
	UBND huyện Nhơn Trạch
	Số 01 Phạm Văn Thuận, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	ubndnt@dongnai.gov.vn
	02513.521234
	nhontrach.dongnai.gov.vn
	000.00.32.H19

	33
	H19.33
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	Tân Phong, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	bchqs@dongnai.gov.vn
	
	
	000.00.47.H19

	34
	H19.34
	Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Đồng Nai
	178 đường 30/4, Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	nhnndn@dongnai. gov.vn
	02513.822513
	
	000.00.39.H19

	35
	H19.35
	Kho bạc Nhà nước tỉnh
	Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	kbnn@dongnai.gov. vn
	02513.821372
	
	000.00.48.H19

	36
	H19.36
	Cục Thuế tỉnh
	Số 87 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	cucthue@dongnai.
gov.vn
	02513.846718
	dongnai.gdt.gov.vn
	000.00.46.H19

	37
	H19.37
	Cục Hải quan
	9A Đ. Đồng Khởi, Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	chq@dongnai.gov.vn
	02513.895710
	dncustoms.gov.vn
	000.00.44.H19

	38
	H19.38
	Cục Thống kê tỉnh
	Đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	ctk@dongnai.gov.vn
	02513.822.419
	thongke.dongnai.gov.vn
	000.00.49.H19

	39
	H19.39
	Ban Quản lý dự án, đầu tư xây dựng tỉnh
	Số 15A, đường Hà Huy Giáp, khu phố 2, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	bqlda@dongnai.gov.vn
	02518.878899
	bqlda.dongnai.gov.vn
	000.00.40.H19

	40
	H19.40
	Bảo hiểm xã hội tỉnh
	109 QL1A, Long Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	bhxh@dongnai.gov.
vn
	02513.827342
	bhxhdongnai.gov.vn
	000.00.45.H19

	41
	H19.41
	Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai
	18 Phan Chu Trinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	banatgtdn@gmail.
com
	02513.941728
	
	000.00.62.H19

	42
	H19.42
	Văn phòng Điều phối Chương trình Nông thôn mới tỉnh
	Khu phố 3 đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai
	vpdpntm.dongnai@
gmail.com​
	02513.824378
	nongthonmoi.gov.vn
	000.00.63.H19

	43
	H19.43
	Nhà xuất bản tỉnh Đồng Nai
	Số 1953J, đường Nguyễn Ái Quốc, P.Trung Dũng, TP. Biên Hòa
	nxb@dongnai.gov.vn
	02513.3946521
	
	000.00.64.H19

	44
	H19.44
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn Hóa Đồng Nai
	Ấp 1 - xã Mã Đà - huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai
	kbtdn@dongnai.gov.vn
	02513. 861290
	dongnaireserve.org.vn
	000.00.84.H19

	45
	H19.45
	Quỹ đầu tư phát triển tỉnh
	211 - 213 Phạm Văn Thuận, P.Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	qdtpt@dongnai.gov.
vn
	02513.824021
	dndif.com.vn
	000.00.88.H19

	46
	H19.46
	Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai
	Số 81, đường Đồng Khởi, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	dptth@dongnai.gov.
vn
	02513.823623
	dnrtv.org.vn
	000.00.37.H19

	47
	H19.47
	Trường Đại học Đồng Nai
	Số 4, Lê Quý Đôn, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	leduc_dongnai@dnpu.edu.vn
	02513.824662
	dnpu.edu.vn
	000.00.58.H19

	48
	H19.48
	Trường Cao đẳng Y tế
	Khu phố 9, Tân Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	info@cyd.edu.vn
	02513.881390
	cyd.edu.vn
	000.00.59.H19

	49
	H19.49
	Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai
	47 đường Tôn Đức Thắng - khu Phước Hải - thị trấn Long Thành -  huyện Long Thành -  tỉnh Đồng Nai.
	Tinhocphuocthien
@yahoo.com.au
	02513.844237
	dcoht.edu.vn
	000.00.60.H19

	50
	H19.50
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai
	88 Nguyễn Văn Hoa, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	caodangdona@gmail.com
	02513.822254
	cdktdn.edu.vn
	000.00.61.H19

	51
	H19.51
	Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi
	KM44, QL1A, Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	hotro@daitriviet.com
	02513.968203
	vcmi.edu.vn
	000.00.83.H19

	52
	H19.52
	Viettel Chi nhánh Đồng Nai
	2047 Nguyễn Ái Quốc, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	huynhnx@viettel.
com.vn
	 02512.246 888 
	vietteldongnai.com.vn
	000.00.77.H19

	53
	H19.53
	Viễn thông Đồng Nai
	Số 61 Nguyễn Văn Trị, Hòa Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	dongnai800126@ vnpt.vn
	02513.824840
	dongnai.vnpt.vn
	000.00.78.H19

	54
	H19.54
	Công ty TNHH Một thành viên XSKT và dịch vụ tổng hợp
	Số 3, Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
	xosodongnai@gmail.com
	02513.810639
	xosodongnai.com.vn
	000.00.79.H19

	55
	H19.55
	Công ty Công trình thủy lợi Đồng Nai
	126 Nguyễn Ái Quốc, KP1, P.Trảng Dài, TP. Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai
	info@thuyloidongnai.vn
	02513.899135
	thuyloidongnai.vn
	000.00.81.H19

	56
	H19.56
	Công ty TNHH Một thành viên Điện lực tỉnh Đồng Nai
	01 Nguyễn Ái Quốc - phường Tân Hiệp - thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
	pcdn@pcdongnai.vn
	02512.210233
	pcdongnai.vn
	000.00.82.H19

	57
	H19.57
	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm
	Số 833A, Xa lộ Hà Nội, khu Phố 1, phường Long Bình Tân, thành Phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	admin@dofico.com.
vn
	02513.836110
	dofico.com.vn
	000.00.86.H19

	58
	H19.58
	Tổng công ty Tín Nghĩa
	Số 96 Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	info@tinnghiacorp.
com.vn
	02513.822486
	tinnghiacorp.com.vn
	000.00.89.H19

	59
	H19.59
	Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai 
	Số 48, Cách Mạng Tháng 8, P.Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	capnuocdongnai@
dowaco.vn
	02513.843316
	dowaco.vn
	000.00.90.H19

	60
	H19.60
	Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh
	Khu phố 3, Xa lộ Hà Nội, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	csxhdn.hctc@gmail.
com
	02518.823079
	
	000.00.91.H19

	61
	H19.61
	Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai
	Đường Đồng Khởi, KP3, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02516.251242
	
	000.00.92.H19

	62
	G01.895
	Công an tỉnh
	161 đường Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	congan@dongnai.
gov.vn
	02518.820999
	congan.dongnai.gov.vn
	000.00.34.H19

	
	
	Mã chờ từ H19.62 đến H19.77 để dự trữ
	
	
	

	
	DANH SÁCH MÃ ĐỊNH DANH CẤP TẠM THỜI

	63
	H19.78
	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
	Số 377 đường 30/4, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	ddbqh@dongnai.gov.vn
	02513.947.948
	ddbqh.dongnai.gov.vn
	000.00.43.H19

	64
	H19.79
	Tòa án nhân dân tỉnh
	Số 40, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	dongnai@toaan.gov.vn
	01513.842226
	dongnai.toaan.gov.vn
	000.00.42.H19

	65
	H19.80
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
	Số 38, Võ Thị Sáu, P.Quyết Thắng, TP. Biên Hòa
	tctg.ubmttqvndn@ gmail.com
	02513.942585
	ubmttq.dongnai.gov.vn
	000.00.50.H19

	66
	H19.81
	Liên đoàn Lao động tỉnh
	14 Hoàng Minh Châu - P.Hòa Bình - TP. Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai
	congdoan@dongnai.gov.vn
	02513.847738
	congdoan.dongnai.gov.vn
	000.00.52.H19

	67
	H19.82
	Tỉnh đoàn
	Số 31, đường Võ Thị Sáu, P.Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	td@dongnai.gov.vn
	02513.846458
	doantncshcm.dongnai.gov.vn
	000.00.51.H19

	68
	H19.83
	Hội Cựu chiến binh tỉnh
	Số 1B, đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
	hccb@dongnai.gov.
vn
	02513.823476
	
	000.00.54.H19

	69
	H19.84
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
	15A Đ.Võ Thị Sáu, Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	hpn@dongnai.gov.vn
	02513.843.36
	hpn.dongnai.gov.vn
	000.00.55.H19

	70
	H19.85
	Hội Nông dân tỉnh
	Số 185 - đường Hà Huy Giáp - P.Quyết Thắng - TP. Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai
	hnd@dongnai.gov.vn
	02513.822327
	hoinongdan.org.vn
	000.00.56.H19

	71
	H19.86
	Hội Chữ thập đỏ tỉnh
	Số 03 đường Hoàng Minh Châu - P.Hòa Bình - TP. Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai
	hctd@dongnai.gov.
vn
	02513.942068
	hoichuthapdo.dongnai. gov.vn
	000.00.57.H19

	72
	H19.87
	Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Đồng Nai
	Số 38 đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	hoicuutnxpdongnai@gmail.com
	02513 943 512
	
	000.00.67.H19

	73
	H19.88
	Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai
	Số 02 đường Nguyễn Thái Học, P.Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	hkh@dongnai.gov.vn
	02513.840172
	
	000.00.73.H19

	74
	H19.89
	Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai
	226, Phạm Văn Thuận, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
	hoiluatgiatinhdongnai@yahoo.com
	02513.823096
	
	000.00.70.H19

	75
	H19.90
	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Đồng Nai
	Số 186, đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	dioxindongnai@
gmail.com
	02513.949498
	
	000.00.71.H19

	76
	H19.91
	Hội Người cao tuổi tỉnh Đồng Nai
	32 Võ Thị Sáu, P.Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
	
	
	
	000.00.76.H19

	77
	H19.92
	Hội Người mù tỉnh Đồng Nai
	QL1A, Tân Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.881425
	
	000.00.72.H19

	78
	H19.93
	Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai
	P.Trung Dũng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	
	02513.822453
	hoinhabaovietnam.vn
	000.00.75.H19

	79
	H19.94
	Hội Sinh viên tỉnh Đồng Nai
	Số 33 Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	bandkthtn.dongnai@gmail.com
	02513.842522
	
	000.00.69.H19

	80
	H19.95
	Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh
	Số 281 - đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP. Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai
	lienhiephoidn@gmail.com
	02513.946348
	dusta.dongnai.gov.vn
	000.00.53.H19

	81
	H19.96
	Hội văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai
	30 đường Nguyễn Ái Quốc​, P.Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	hvhnt@dongnai.gov.vn
	02513.822992
	hvhnt.dongnai.gov.vn
	000.00.74.H19

	82
	H19.97
	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai
	Số 129, Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	dufo.dn@gmail.com
	02513.843909
	dufo.dongnai.gov.vn
	000.00.65.H19

	83
	H19.98
	Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Nai
	126A, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	dongnai@vca.org.vn
	02518.870693
	lmhtx.dongnai.gov.vn
	000.00.66.H19

	84
	H19.99
	Hội Cựu chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Đồng Nai
	
	
	
	
	000.00.54.H19
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